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ABSTRACT 
Internationalization of curriculum (IoC) is one of the key approaches in the 
process of internationalization of higher education, which has been 
accelerated in many countries, with significant changes in its role, objectives 
and operating methods. In order to construct an overview of publications on 
IoC, this study employs the bibliometric method with Scopus Dataset to 
examine research volume, geographical distribution, prominent authors and 
trending topics. The results indicate a substantial increase in the number of 
publications in the last decade, diversified contributions of authors from 59 
countries with top 10 from developed ones. The recent trending topics include 
“domestic internationalization” and “cultural competences”. In summary, the 
topic is a potential research matter, and future researchers can use this study 
as a starting point when investigating relevant subjects. 

 
1. Mở đầu 

Sự thay đổi mạnh mẽ của bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội trên toàn cầu đang đặt ra yêu cầu đối với 
hệ thống giáo dục ở các nước về việc tăng cường hội nhập quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học (Kashakn 
& Egorova, 2015), trong đó quốc tế hoá giáo dục đại học được cho là một trong những giải pháp quan trọng nhằm 
gia tăng tính hội nhập và nâng cao chất lượng.  

Từ vai trò ngoại biên và mang tính hình thức, quốc tế hoá giáo dục đại học đến nay đã trở thành trọng tâm phát 
triển trong các hệ thống giáo dục trên toàn cầu (De Wit, 2013; Jone & Killick, 2013). Trước đây, khái niệm “quốc tế 
hoá trong giáo dục đại học” thường chỉ đến sự dịch chuyển của sinh viên ra nước ngoài học tập (Knight & De Wit, 
1997). Tuy nhiên, nhu cầu tiếp cận với các chương trình đào tạo chất lượng có khả năng cung cấp cơ hội học tập, 
tương tác liên văn hoá nhằm chuẩn bị tốt nhất cho người học kĩ năng sống và làm việc trong môi trường toàn cầu 
hoá dẫn đến yêu cầu quốc tế hoá chương trình đào tạo (QTHCTĐT) trong nước (De Wit, 2020). 

Cùng với thực tiễn đang diễn ra trong giáo dục toàn cầu, quốc tế hoá giáo dục đại học là một trong những chủ đề 
nổi bật nhất trong nghiên cứu về giáo dục đại học những năm gần đây (Bhambra et.al., 2018; Kosmu ̈tzky & Putty, 
2016). Tuy nhiên, những câu hỏi đặt ra về chương trình đào tạo - một trong những yếu tố cốt lõi trong hệ thống các 
giải pháp quốc tế hoá giáo dục đại học - nằm trong số những chủ đề ít được đề cập nhất (Leask, 2015; Kosmu ̈tzky 
& Putty, 2016). Hơn nữa, gần đây chủ đề này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu (De Wit, 
2020; Foster & Carver, 2018).  

Để cung cấp cái nhìn tổng quan về các công trình xuất bản liên quan đến QTHCTĐT trên thế giới khoảng thời 
gian từ năm 2021 trở về trước, trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích trắc lượng thư 
mục trên cơ sở dữ liệu Scopus - một trong những cơ sở dữ liệu học thuật lớn nhất trên toàn thế giới - nhằm thống kê 
số lượng, sự phân bố địa lí của các công trình khoa học liên quan đến QTHCTĐT, những tác giả nổi bật trong lĩnh 
vực này và những chủ đề nghiên cứu có tính xu hướng hiện nay.  
2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Khái niệm “Quốc tế hoá chương trình đào tạo” 

Chương trình đào tạo (curriculum) được xem là “xương sống”, quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường 
và do đó của cả hệ thống giáo dục và toàn xã hội. Việc QTHCTĐT trong tiến trình quốc tế hoá giáo dục đại học được 
các nhà nghiên cứu, quản lí và các tổ chức định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Trong đó, một trong những định 
nghĩa được chấp nhận rộng rãi do tác giả Leask (2015) đề xuất rằng: “QTHCTĐT là sự tích hợp chiều kích có tính 
quốc tế, liên văn hoá hay/và toàn cầu và nội dung của chương trình đào tạo cũng như trong chuẩn đầu ra, kiểm tra 
đánh giá, phương pháp giảng dạy và các dịch vụ hỗ trợ của một chương trình”. Trong một số nghiên cứu khác, khái 
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niệm “QTHCTĐT” được sử dụng như một đồng nghĩa khác của khái niệm quốc tế hoá trong nước với cách hiểu là 
quá trình tích hợp có chủ đích những chiều kích có tính liên quốc gia, liên văn hoá vào chương trình đào tạo chính 
thức và không chính thức cho tất cả sinh viên trong môi trường học tập trong nước (Beleen & Jones, 2015). 

Các khía cạnh khác nhau của QTHCTĐT đã được đề cập như tích hợp nội dung liên quốc gia, liên văn hoá 
(Zelenková & Hanesová, 2019), phương pháp giảng dạy (Kasenene, 2011; Fragouli, 2020), kiểm tra, đánh giá, chuẩn 
đầu ra bao gồm năng lực liên văn hoá (Ji, 2020), kiểm định chất lượng, vai trò và các yêu cầu về năng lực giảng dạy 
của đội ngũ giảng dạy, vận hành và quản lí trong các trường đại học (Fakhrutdinova et al., 2020).  
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phân tích trắc lượng thư mục 

Phân tích trắc lượng thư mục là một trong những phương pháp nghiên cứu được ứng dụng phổ biến nhằm thống 
kê, phân tích và đưa ra đánh giá tổng quát về các ấn phẩm khoa học có cùng chủ đề hoặc dựa trên một số đặc trưng 
cụ thể (Chahrour et al., 2020; Hallinger & Kovačević, 2019). Phương pháp này không chỉ giúp đưa ra thông tin mô 
tả các công trình khoa học đã xuất bản, thông qua ứng dụng phương pháp định lượng một cách có hệ thống (Munim 
et al., 2020; Pham et al., 2020) mà còn cho phép thống kê đóng góp của từng nhà khoa học, từng cơ sở nghiên cứu, 
từng quốc gia qua từng năm, phát hiện các mô hình quan hệ khoa học giữa các nhà nghiên cứu, các đơn vị nghiên 
cứu và các quốc gia, đánh giá tính hiệu quả và sự ảnh hưởng của các nghiên cứu thông qua số lượng trích dẫn (Do et 
al., 2021). 

Trong khuôn khổ nghiên cứu này, các tác giả sử dụng kĩ thuật phân tích số lượng trích dẫn, quan hệ đồng từ (co-
word) và phân tích đồng xuất hiện (co-occurence) của các từ khoá nghiên cứu nhằm thống kê số lượng và phân bố 
địa lí của các công trình xuất bản, các tác giả nổi bật và chỉ ra những từ khoá phổ biến nhất xuất hiện trong các ấn 
phẩm khoa học (Callon et al., 1986; Do et al., 2021) có liên quan đến chủ đề QTHCTĐT.  
2.2.2. Dữ liệu 

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng dữ liệu các ấn phẩm khoa học được lập chỉ mục trên Scopus - một trong những 
cơ sở dữ liệu khoa học có uy tín, được chấp nhận và sử dụng phổ biến bởi một bộ phận đông đảo các nhà khoa học 
(Do et al., 2021; Pham et al., 2021). Bên cạnh đó, quy trình khai thác và xử lí số liệu PRISMA đã được sử dụng để 
đảm bảo chất lượng của quá trình tìm kiếm tài liệu (Moher et al., 2009). Quy trình làm sạch danh sách các công trình 
khoa học về chủ đề QTHCTĐT phục vụ phân tích trắc lượng thư mục, gồm có 4 bước như sau: 

Bước 1 - Indentification: Truy vấn tìm kiếm ban đầu của chúng tôi nhận được 445 công trình. Từ khoá trung tâm 
của nghiên cứu này là “QTHCTĐT” (internationalization of the curriculum). Để có thể bao hàm tất cả các ấn phẩm 
nghiên cứu về chủ đề này, đến từ các nhà nghiên cứu ở nhiều quốc gia khác nhau, nhóm nghiên cứu đã chú ý bao 
gồm các cách viết khác nhau của từ “quốc tế hoá” (internationalization và internationalisation), cũng như các từ loại 
và cách chia động từ (internationalize, internationalized, internationalizing). Một số từ khoá có nghĩa gần hoặc có 
liên quan (như internationalization at home) cũng được đề cập. Tổng hợp lại, đoạn truy vấn tìm kiếm sau được sử 
dụng để lấy dữ liệu Scopus: 

 

TITLE-ABS-KEY ("Internationalization of the curriculum" OR  "Internationalisation of the 
curriculum"  OR  "internationalized curriculum"  OR  "internationalized curricula"  

OR "internationalised curriculum"  OR  "internationalised curricula"  OR  "internationalization at 
home"  OR  "internationalisation at home"  OR  "internationalizing curriculum"  OR  "internationalizing 

curricula"  OR  "internationalising curriculum"  OR  "internationalising curricula"   
OR  "curriculum internationalization"  OR  "curriculum internationalisation"   
OR  "curricular internationalization"  OR  "curricular internationalisation"   

OR  "internationalize curriculum"  OR  "internationalise curriculum"  OR  "internationalize 
curricula"  OR  "Internationalise curricula"). 

 

Bước 2 - Screening: Ở bước này, chúng tôi đã loại 17 công trình, lí do là các bài thiếu phần tóm tắt, bởi các ấn 
phẩm nếu không có phần tóm tắt sẽ khiến nhà nghiên cứu phải dành nhiều thời gian để xác định mối liên hệ giữa nội 
dung ấn phẩm và chủ đề quan tâm. Do đó mà những ấn phẩm thiếu tóm tắt bị loại trong cơ sở dữ liệu (Mace, 2020; 
Snyder & Davis, 2013). 

Bước 3 - Eligibility: Ở bước này, chúng tôi tiếp tục loại thêm 42 công trình. Một trong những lí do loại các ấn 
phẩm không phù hợp ở giai đoạn này là ở từng phần của ấn phẩm đều có chứa từ khoá nhưng nội dung lại về lĩnh 
vực không liên quan (Jaklič & Karageorgu, 2015), dữ liệu bài báo trùng lặp (Vajargah & Khoshnoodifar, 2013) và 
nội dung nghiên cứu về một khía cạnh ít liên quan như dạy học ngoại ngữ (Gorges et al., 2012).  
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Bước 4 - Included: Chúng tôi tổng hợp được danh sách gồm 386 công trình khoa học phù hợp, bao gồm các bài 
báo, báo cáo hội thảo và sách/chương sách để phục vụ giai đoạn phân tích trắc lượng thư mục.  
2.3. Kết quả và bàn luận 
2.3.1. Số lượng, mô hình tăng trưởng và phân bố địa lí  

Dữ liệu cho thấy, trong 386 công bố bao gồm các bài báo, báo cáo hội thảo, sách và chương sách liên quan đến 
QTHCTĐT từ năm 1986 đến năm 2021.  

 

 
 

Hình 1. Số lượng các công bố về chủ đề QTHCTĐT từ năm 1986 đến năm 2021 
 

Theo hình 1, có thể chia cơ sở tri thức về QTHCTĐT thành ba giai đoạn: (1) 1986-2000: giai đoạn ít quan tâm, 
với chỉ có 12 công bố; (2) 2001-2010: giai đoạn bắt đầu phát triển, bắt đầu thu hút sự chú ý của các học giả và có 
70 công bố; (3) 2011-2021: giai đoạn phát triển, tổng cộng 304 công bố. 

Các nghiên cứu về chủ đề này được thực hiện ở 59 quốc gia. Xét về số lượng công trình xuất bản, có thể thấy 
trong tổng số 20 quốc gia có số lượng công trình xuất bản về chủ đề QTHCTĐT nhiều nhất (bảng 1), các quốc gia 
nổi bật nhất bao gồm Úc (97 công trình), Mỹ (83 công trình) và Anh (75 công trình), chiếm khoảng 66% tổng số 
công trình được xuất bản. Ngoài đại diện nổi bật ở châu Mỹ là Canada (Bắc Mỹ), Brazil (Nam Mỹ) và ở châu Á là 
Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, có thể thấy một lượng lớn công trình xuất bản đến từ các nước châu 
Âu nổi bật khác như Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Bồ Đào Nha, Ý. Trong khi đó ở châu Phi, 
số lượng xuất bản công trình nhiều nhất thuộc về Nam Phi với 5 ấn phẩm.  

Bảng 1. 20 nước có công bố nhiều nhất về chủ đề QTHCTĐT 

STT Quốc gia Số lượng 
công trình 

Lượt  
trích dẫn STT Quốc gia Số lượng 

công trình 
Lượt  

trích dẫn 
1 Australia 97 1716 11 Germany 9 9 
2 United States 83 742 12 Portugal 8 14 
3 United Kingdom 75 1343 13 Italy 8 49 
4 Neitherland 19 83 14 China  7 40 
5 Hongkong 18 326 15 Belgium 6 41 
6 Canada 16 236 16 Japan 6 79 
7 Spain 14 62 17 Ireland 5 41 
8 Sweden 12 130 18 South Africa 5 13 
9 Brazil 11 34 19 Mexico 5 114 
10 Finland 9 32 20 Vietnam 5 31 
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2.3.2. Các tác giả, công trình nổi bật nhất 
Nhiều công trình liên quan đến QTHCTĐT do các nhà nghiên cứu đến từ các quốc gia trên thế giới. Bảng 2 liệt 

kê 10 tác giả có công trình về chủ đề QTHCTĐT được trích dẫn nhiều nhất, xếp theo tổng số công trình và lượt trích 
dẫn được thống kê trên cơ sở dữ liệu Scopus. Hầu hết các nhà nghiên cứu này đến từ khu vực từ Bắc Mĩ, châu Âu 
và châu Úc. Đặc biệt, một nửa số tác giả này đến từ Australia. Đại diện duy nhất từ châu Á là tác giả Engle A. Chan 
đến từ Hồng Kông. Trong số 10 tác giả nổi bật nhất, có một tác giả có hơn 1000 lượt trích dẫn, và 7 tác giả đạt được 
hơn 100 trích dẫn. Đặc biệt, đứng thứ ba trong danh sách các tác giả có trích dẫn nhiều nhất có một người Việt Nam, 
giáo sư Trần Thị Lý, đang làm việc tại Đại học Deakin Australia, với nhiều năm nghiên cứu về chủ đề này. 

Bảng 2. 10 tác giả có số lượt trích dẫn công trình nhiều nhất về chủ đề QTHCTĐT  
theo cơ sở dữ liệu Scopus giai đoạn 1986-2021 

TH Tác giả Cơ quan Quốc tịch Scopus H-
index 

Tổng lượt 
trích dẫn 

Số lượng 
công trình 

1 Betty Leask Boston College Úc 15 1183 7 

2 Green, Wendy J. University of 
Tasmania Úc 13 491 7 

3 Trần Thị Lý Deakin University Úc 19 965 6 

4 Engle A. Chan 
Hong Kong 
Polytechnic 
University 

Hồng Kông 15 693 6 

5 Elisabeth 
Carlson Malmö Högskola Thuỵ Điển 13 549 6 

6 Whitsed Craig Curtin University Úc 9 274 5 

7 Jos Beelen 
The Hague 

University of 
Applied Sciences 

Hà Lan 3 30 5 

8 Shooshtari 
Nader H. 

University of 
Montana Mĩ 6 94 4 

9 Stenberg Marie Malmö Högskola Thuỵ Điển 7 108 4 
10 Daly, Amanda J. Griffith University Úc 5 141 4 

Chú thích: LC: số lượt trích dẫn tính riêng trong bộ dữ liệu phân tích; TC: số lượt trích dẫn tính theo cơ sở dữ liệu 
Scopus; PY: Năm xuất bản công trình đầu tiên; NP: Số công trình được xuất bản 

 

2.3.3. Các chủ đề có tính xu hướng trong nghiên cứu về quốc tế hoá chương trình đào tạo 
Để phát hiện các chủ để chính trong công trình nghiên cứu hiện tại và dự đoán xu hướng nghiên cứu trong tương 

lai, chúng tôi đã sử dụng phân tích đồng xuất hiện từ khoá. Hình 2 thể hiện kết quả phân tích đồng xuất hiện từ khoá 
bằng phần mềm VOSviewer và cho thấy các chủ đề và xu hướng nghiên cứu phổ biến nhất về QTHCTĐT trong 
khoảng 10 năm trở lại đây (2011-2021). Kết quả từ bản đồ (hình 2) chỉ ra rằng nghiên cứu về QTHCTĐT đã đề cập 
đến các vấn đề về quốc tế hoá trong nước (internationalization at home) (Soria & Troisi, 2014; Mak et al., 2014) và 
năng lực văn hoá (cultural competence) (Capobianco et al, 2018; Dimitrov &  Haque, 2016; Psychouli et al., 2020). 
Đối với chủ đề phụ về quốc tế hoá trong nước, các từ khóa cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến các yếu tố về sinh viên 
quốc tế (international student), năng lực văn hoá (cultural competency), thí nghiệm con người (human experiement). 
Các từ khoá giáo dục điều dưỡng (nursing education), nghiên cứu định tính (qualitative research) thể hiện những 
yếu tố được quan tâm trong chủ đề phụ về năng lực văn hoá. 
2.4. Thảo luận 

Xét về tốc độ tăng trưởng của số lượng các công trình xuất bản, có thể thấy kể từ công trình liên quan đầu tiên 
vào năm 1986, số lượng các nghiên cứu về QTHCTĐT dường như ít được quan tâm trong khoảng 15 năm tiếp theo. 
Đến đầu thế kỉ XXI, các chính sách về quốc tế hoá giáo dục đại học được thúc đẩy ở nhiều nước (Brustein, 2007) 
kéo theo việc những chiến lược cụ thể bao gồm QTHCTĐT được quan tâm hơn. Trong 10 năm trở lại đây, số lượng 
công trình xuất bản về chủ đề QTHCTĐT có tốc độ gia tăng đáng kể. Điều này phần nào phản ánh sự thay đổi về 
vai trò và những chiến lược trọng tâm của quốc tế hoá. 
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Hình 2. Bản đồ phân bố theo thời gian của các từ khoá, sử dụng phương pháp phân tích đồng xuất hiện,  

giai đoạn 1986-2021 (48 từ khoá, mỗi từ khoá xuất hiện ít nhất 7 lần) 
Kết quả phân tích bản đồ phân bổ địa lí đối với các công trình nghiên cứu cho thấy đa phần các công trình được 

xuất bản và trích dẫn nhiều nhất đến từ các nước phát triển ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Đây đều là các nước có 
nền giáo dục phát triển vượt trội, có truyền thống lâu đời trong việc thu hút sinh viên quốc tế và xuất khẩu giáo dục. 
Trong khi đó số lượng khá hạn chế các công trình và lượt trích dẫn đến từ các nước châu Á và châu Phi cũng một 
phần phản ánh bản chất của quốc tế hoá giáo dục đại học ở các nước này là sự ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục Tây 
Âu (De Wit, 2020). Điều này đặt ra thách thức đối với hệ thống giáo dục ở các nước đang phát triển trong việc phát 
triển kiến thức, kĩ năng, thái độ của người học để đảm bảo cân bằng giữa việc hội nhập toàn cầu và phát triển theo 
bản sắc quốc gia (Leask, 2015). Mặc dù vậy, bản đồ phân tích thời gian xuất hiện gần đây của các công trình nghiên 
cứu chỉ ra một số quốc gia mới tham gia vào lĩnh vực QTHCTĐT là các nước thuộc nhóm đang phát triển như Nam 
Phi, Malaysia, Việt Nam. Điều này là tín hiệu tích cực cho thấy sự lan toả của quốc tế hoá giáo dục đại học trong đó 
bao gồm QTHCTĐT tới các nước đang phát triển; đồng thời thể hiện đúng tính chất quốc tế với sự đa dạng của văn 
hoá toàn cầu hơn là chịu sự chi phối rõ rệt của hệ thống giáo dục phương Tây.  

Hai tác giả nổi bật nhất về số lượng trích dẫn là Betty Leask và Elspeth Jones. Công trình nghiên cứu của các tác 
giả này bao gồm các bài báo, chương sách, sách có nội dung tổng hợp, đề xuất những định nghĩa và mô hình lí thuyết 
nền tảng cho QTHCTĐT.  

Các vấn đề được quan tâm phổ biến trong thời gian gần đây là quốc tế hoá trong nước và năng lực văn hoá. Quốc 
tế hoá trong nước nhấn mạnh yếu tố “tại chỗ” và được định nghĩa là “sự tích hợp các chiều kích có tính liên quốc 
gia, liên văn hoá vào cả chương trình đào tạo chính thức và không chính thức cho tất cả sinh viên ở môi trường học 
tập trong nước” (Beelen & Jones, 2015, tr 11). Kết quả này cho thấy xu hướng mới trong nghiên cứu hiện nay khác 
so với nhận định của De Wit (2020) về xu hướng của quốc tế hoá giáo dục đại học trong 30 năm trở lại đây là tập 
trung nhiều vào việc quốc tế hoá ở nước ngoài hơn trong nước.  

Nhóm chủ đề phụ khác được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu gần đây là năng lực văn hoá. Đây là một trong 
những năng lực then chốt trong mục tiêu giáo dục người học trở thành công dân toàn cầu của hệ thống giáo dục đại 
học (Egron-Polak & Hudson, 2014; Ji, 2020). Mặc dù vậy, việc xác định mục tiêu kì vọng về năng lực văn hoá của 
người học trong các lĩnh vực và cấp độ giáo dục là khác nhau. Do vậy, theo các tác giả, với vai trò là mục tiêu quan 
trọng của QTHCTĐT, năng lực văn hoá, đặc biệt các giải pháp đổi mới để phát triển năng lực này ở các lĩnh vực hẹp 
và cấp độ giáo dục sẽ tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm của các học giả trong thời gian tới. 
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3. Kết luận 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã cung cấp những thông tin khoa học tổng quan các công trình nghiên cứu liên 

quan đến về QTHCTĐT. Mặc dù QTHCTĐT là một trong những chủ đề ít được nghiên cứu nhất trong lĩnh vực 
nghiên cứu quốc tế hoá giáo dục đại học; tuy nhiên từ những kết quả thu được, chúng tôi cho rằng với sức ảnh hưởng 
sâu rộng của quá trình toàn cầu hoá và sự thay đổi có tính đột biến về môi trường chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội 
ở nhiều khu vực trên thế giới, quá trình quốc tế hoá trong giáo dục đại học, trong đó bao gồm QTHCTĐT sẽ ngày 
càng được mở rộng. Đồng thời, hệ thống nghiên cứu sẵn có về chủ đề này sẽ là nền tảng quan trọng, thúc đẩy nghiên 
cứu về các chủ đề mới có tính cập nhật hơn. 
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